
ST
T Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Tên đề tài Giảng viên hướng dẫn Ngày nhận đề tài

1 K54CCM.01 K185520103041 Nguyễn Quốc Toản 27/05/2000

2 K54CCM.01 K185520103031 Triệu Thành Phong 27/03/2000
3 K54CCM.03 K185520103117 Phan Văn Nam 3/11/2000

4 K54CCM.03 K155905218023 Nguyễn Văn Thuận 25/12/1997

5 K50CCM.01 K145520103002 Vũ Tiến Đạt 19/06/1996

6 K50CCM.01 K145520103044 Hoàng Trung Úy 19/2/1996
7 K51CCM.01 K155520103022 Phùng Hoàng Hiệp 09/10/1997

8 K55CCM.01 K195520103141 Nguyễn Đức Thắng 21/10/2001

9 K55CCM.01 K195520103040 Nguyễn Bách Thảo 25/08/2001

10 K54CCM.01 K185520103020 Hà Mạnh Khôi 13/11/2000

11 K54CCM.01 K185520103030 Đồng Thế Nguyên 8/5/2000

12 K54CCM.01 K185520103183 Nguyễn Đức Trung 04/12/2000

13 K54CCM.01 K185520103182 Nguyễn Bùi Việt Hoàng 31/07/2000

14 K55CCM.01 K195520103004 Phạm Ngọc Anh 07/08/2001

15 K54CCM.02 K175520103059 Nguyễn Linh Giang 19/11/1999
16 K54CCM.02 K185520103067 Hoàng Tiến Long 19/10/2000
17 K54CCM.03 K185520103104 Lý Việt Hoàng 29/07/2000
18 K54CCM.02 K185520103190 Nguyễn Ngọc Anh 05/11/2000
19 K55CCM.01 K195520103017 Nguyễn Đình Hải 23/11/2001

20 K55CCM.01 K195520103019 Trịnh Minh Hiếu 25/1/2000

21 K55CCM.01 K195520103023 Trần Thế Khải 10/08/2001
22 K53CCM.02 K175520103203 Vi Việt Hoàng 21/11/1999
23 K52CCM.02 K165520103076 Lều Lý Đức 01/12/1998
24 K55CCM.01 K195520103044 Lưu Ngọc Trọng 22/02/2001
25 K55CCM.01 K195520103052 Trần Xuân Long Vũ 14/04/2001

26 K55CCM.01 K195520103157 Bế Văn Tuân 05/04/2001

27 K55CCM.02 K195520103070 Nguyễn Đạt Hào 02/10/2000
28 K55CCM.01 K195520103146 Nguyễn Phúc Toàn 06/10/2001
29 K55CCM.01 K195520103147 Dương Văn Trọng 06/08/2001

30 K55CCM.01 K195520103139 Kiều Thanh Sơn 06/02/2001

31 K55CCM.01 K195520103143 Nguyễn Bá Thành 30/4/2001
32 K55CCM.02 K195520103068 Nguyễn Quang Duy 18/09/2001

33 TC19CCM.01 K175520103206 Phạm Quốc Tuấn 18/09/1999

34 K55CCM.02 K195520103084 Nguyễn Huy Phúc 02/12/2000
35 K55CCM.02 K195510205100 Vi Văn Đạt 21/10/2001
36 K55CCM.02 K195520103088 Lương Nhật Tân 22/07/2001

37 K55CCM.02 K195520103094 Nguyễn Bá Tiến 9/7/2001
38 K55CCM.02 K195520103100 Đoàn Văn Tùng 23/09/2001

ThS. Nguyễn Thế Đoàn Tell: 0915321020 Email: 
ntdoan@tnut.edu.vn

ThS. Nguyễn Phú Sơn
 Tell:0974612333

 Email:phuson@tnut.edu.vn

ThS. Hà Đức Thuận
 Tell 0974857062

 Email: Hathuancn@tnut.edu.vn

ThS. Vũ Như Nguyệt
 Tell: 0985960902

 Email: vunhunguyet@tnut.edu.vn

Th.S Nguyễn Thuận
 Tell:0916733866

 Email:nguyenthuan@tnut.edu.vn

Th.S Trần Văn Quân
 Tell: 0977651658

 Email: tvquan@tnut.edu.vn

TS. Phạm Quang Đồng
 Tell: 0912847085

 Email:quangdongctm@tnut.edu.vn

ThS. Phạm Ngọc Duy
 Tell: 0977008004

Th.S Đặng Văn Thanh
 Tell: 0986982645

 Email: Dvthanh@tnut.edu.vn

Th.S Dương Công Định
 Tell: 0912187484

 Email: Dcdinh@tnut.edu.vn

Th.S Hoàng Văn Quyết
 Tell: 0977599577

 Email: hoangvanquyet@tnut.edu.vn

Th.S Nguyễn Thái Bình
 Tell 0978131624

 Email:ntbinh@tnut.edu.vn

PGS.TS Trần Minh Đức
 Tell: 0913386030

 Email: minhduc@tnut.edu.vn

Th.S Phan Văn Nghị
 Tell: 0977599357

 Email: Phannghi@tnut.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Quốc Tuấn
 Tell: 0913364889

 Email: nguyenquoctuan@tnut.edu.vn
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PGS.TS. Hoàng Vị
 Tell: 0913072622

 Email:vihoang@tnut.edu.vn



39 K50CCM.05 K145520103356 Nguyễn Danh Khánh 01/11/1996

40 K53CCM.02 K175520103056 Bùi Quang Đức 21/1/1999
41 K55CCM.02 K195520103055 Nguyễn Tuấn Anh 20/03/2001

42 K55CCM.02 K195520103086 Trịnh Hồng Quang 10/1/2001
43 K55CCM.02 K195520103115 Nguyễn Văn Đô 16/08/2001

44 K5VB2-CCM.01 K196520103001 Phương Thông 12/02/1989

TS. Lưu Anh Tùng
 Tell: 0974614399

 Email: Luuanhtung@tnut.edu.vn

Trưởng bộ môn

Ngô Minh Tuấn

ThS. Nguyễn Thuấn
 Tell: 0983146038

 Email:nguyenthuan20031981@tnut.edu.vn

TS. Ngô Minh Tuấn
 Tell: 0984280807

 Email:minhtuanngo@tnut.edu.vn

(Ấn định danh sách: 44 sinh viên)


